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TÓM TẮT
Thành phần của đất yếu ảnh hưởng đến khả năng cải tạo bằng chất kết dính vô cơ (vôi, xi măng).
Báo cáo đề cập đến ảnh hưởng của thành phần vật chất của đất yếu vùng ven biển Bắc Trung Bộ
đến khả năng cải tạo đất bằng phương pháp cọc đất xi măng trong phòng thí nghiệm. Kết quả
nghiên cứu cho thấy thành phần hạt, độ nhiễm mặn và hàm lượng hữu cơ có ảnh hưởng lớn tới
khả năng cải tạo. Trong ba loại đất có cùng nguồn gốc, có thành phần hạt khác nhau là sét, á sét
và á cát thì á cát gia cố xi măng có cường độ và mô đun biến dạng cao nhất. Hỗn hợp gia cố xi
măng với đất sét, trạng thái dẻo chảy có cường độ nén nở hông vàmô đun biến dạng E50 chỉ bằng
49.0, 61.9% và 25.0, 39.6% so với cường độ nén nở hông và mô đun biến dạng E50 của hỗn hợp xi
măng gia cố với đất á cát, dẻo và á sét chảy. Khi hàm lượng muối và thành phần hữu cơ trong đất
tăng thì cường độ kháng nén nở hông và mô đun biến dạng E50 giảm. Khi hàm lượng muối tăng
lớn hơn 1%, các giá trị cường độ và mô đun biến dạng giảm 10-30% so với đất ban đầu gia cố xi
măng. Cường độ kháng nén nở hông và mô đun biến dạng của hỗn hợp gia cố xi măng với đất
bùn sét lẫn nhiều hữu cơ chỉ bằng 33.5%, 58.1% và 51.0%, 76% so với các giá trị của hỗn hợp gia cố
xi măng với đất bùn sét lẫn ít hữu cơ và bùn sét lẫn hữu cơ. Các đặc trưng về cường độ kháng nén
nở hông có tương quan chặt chữ với mô đun biến dạng E50 .
Từ khoá: Thành phần hạt, hàm lượng muối, hàm lượng hữu cơ, đất yếu, đất xi măng

ĐẶT VẤNĐỀ1

Đất yếu phân bố khá rộng rãi ở khu vực ven biển Bắc2

Trung Bộ, có nhiều tuổi và nguồn gốc khác nhau với3

các tính chất bất lợi cho xây dựng như độ ẩm cao, tính4

nén lún lớn và sức chống cắt thấp1–5.Vì vậy, các loại5

đất này khi xây dựng công trình trên đó bắt buộc phải6

xử lý và cải tạo. Một trong các giải pháp xử lý đang7

được ứng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt8

Nam đó là phương pháp cọc đất xi măng. Phương9

pháp có tác dụng làm tăng cường độ, giảm tính biến10

dạng cũng như giảm tính thấm của đất. Tuy nhiên,11

đặc trưng thành phần của đất có ảnh hưởng tới khả12

năng cải tạo đất như thành phần hạt, muối và hữu13

cơ3,6. Các thành phần này ảnh hưởng đến cơ chế14

thủy hóa, hàm lượng xi măng cần cải tạo, do đó sẽ15

ảnh hưởng đến cường độ và mô đun của hỗn hợp cần16

gia cố. Kết quả nghiên cứu 7 đã chỉ ra rằng, hàm lượng17

hữu cơ đã ảnh hưởng tới phản ứng thủy phân của xi18

măng. Tương tự, Nghiên cứu của nhóm tác giả [6] chỉ19

ra cường độ giảmvà đặc trưng biến dạng tăng khi hàm20

lượng hữu cơ tăng. Mặt khác, nghiên cứu của Nu và21

nnk 3 khẳng định hàm lượngmuối trên 1% làm cường22

độ của đất giảm và mô đun biến dạng tăng đáng kể.23

Các kết quả cải tạo đất bằng cọc đất xi măng tại vùng 24

đồng bằng sông Cửu Long cũng cho thấy, cải tạo đất 25

bùn á sét cho kết quả lớn hơn so với đất bùn sét 3. 26

Tại vùng ven biển Bắc Trung Bộ, các nghiên cứu 27

cải tạo xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng còn 28

khá khiêm tốn. Do vậy, trong báo cáo này đề cập 29

đến nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt, hàm 30

lượng hữu cơ, hàm lượng muối đến khả năng cải tạo 31

đất bằng phương pháp cọc đất xi măng. Đây là các cơ 32

sở phục vụ cho việc xây dựng các công trình trên nền 33

đất yếu phục vụ phát triển bền vững tại địa phương. 34

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 35

NGHIÊN CỨU 36

Mẫu đất thí nghiệm được lấy tại dự án Formusa Hà 37

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Khu vực Bỉm Sơn, TỉnhThanh 38

Hóa. Mẫu được lấy trong hố khoan với 100% lõi 39

khoan. Độ sâu lấy mẫu từ 0 đến 20m. Mẫu đất lấy 40

về được xác định độ ẩm (TCVN 4196:2012), khối 41

lượng thể tích (TCVN 4202:1995), thành phần hạt 42

(TCVN 4919:2014) và các giới hạn Atterberg (TCVN 43

4197:2012), hàm lượng muối (TCVN 8727:2012) và 44

hữu cơ trong đất (TCVN 8726:2012), cường độ nén 45

một trục nở hông Qu (ASTMD 2116 – 00), hệ số nén 46

Trích dẫn bài báo này: Nụ N T, Sơn B T, Linh N H. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần vật chất của
đất yếu đến khả năng cải tạo đất yếu vùng ven biển Bắc Trung Bộ bằng phương pháp cọc đất xi
măng. Sci. Tech. Dev. J. - Eng. Tech. 2024; ():1-9.
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lún a1−2(TCVN 4200:2012) và thành phần hóa học47

của đất. Các kết quả nghiên cứu được trình bày ở48

Bảng 1, 2 và 3 và Hình 149

Từ kết quả cho thấy các mẫu đất tại dự án Formusa50

Hà Tĩnh là đất yếu ambQ2
2−3 gồm các loại đất là sét,51

á sét trạng thái dẻo chảy và á cát, trạng thái dẻo và bùn52

á sét và tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa có là đất yếu mbQ2
3

53

có thành phần là bùn sét. Các khoáng vật sét trong54

đất chủ yếu là illit và keolinit. Đây là các loại đất yếu55

cần phải gia cố và cải tạo.56

Các loại đất này dùng để nghiên cứu ảnh hưởng57

của thành phần hạt, hàm lượng muối và hữu cơ đến58

phương pháp cải tạo bằng cọc đất xi măng. Loại xi59

măng được sử dụng là Vicen Hoàng Thạch (PCB 40)60

với hàm lượng gia cố xi măng là 220 kg/m3.61

Để nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt, tiến62

hành thí nghiệm giá cố cải tạo cho 3 loại đất có thành63

phần hạt khác nhau là sét, á sét và á cát. Các loại đất64

này được lấy cùng một hố khoan, theo trật tự địa tầng65

từ dưới lên trên là á cát, á sét và sét màu xám, xám66

nâu, trạng thái dẻo – dẻo chảy. Đây là các loại đất67

thuộc trầm tích ambQ2
2−3. Như vậy, các mẫu đất có68

cùng tuổi – nguồn gốc và điều kiện tồn tại nhưng khác69

nhau về thành phần hạt: sét, trạng thái dẻo chảy; á sét,70

trạng thái dẻo chảy và á cát, trạng thái dẻo. Địa điểm71

lấy mẫu tại dự án Formusa Hà Tĩnh.72

Để nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhiễmmặn đến khả73

năng cải tạo, chỉ sử dụng loại đất bùn á sét ambQ2
2−3

74

được lấy tại dự án Foumusa Hà Tĩnh.75

Để nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hữu cơ tới76

khả năng cải tạo bằng chất kết dính vô cơ, tiến hành77

lựa chọnmẫu có lẫn các hàm lượng hữu cơ khác nhau78

là 3%, 9% và 12% của các loại đất mbQ2
3. Đất được79

lấy tại dự án tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.80

Số lượngmẫuđược trình bày ởBảng 4. Đối với nghiên81

cứu hàm lượng hữu cơ và thành phần hạt tiến hành82

nghiên cứu cường độ kháng nén và mô đun tổng biến83

dạng ở 7,14, 28 ngày tuổi, còn đối với nghiên cứu ảnh84

hưởng của hàm lượng muối đến khả năng gia cố và85

cải tạo thì chỉ nghiên cứu ở 7 và 28 ngày tuổi,86

Mẫu gia cố có chiều cao bằng hai lần đường kính87

(h = 10cm, d = 5cm). Trộn đều xi măng với đất88

và nước, chế bị mẫu bằng phương pháp trộn khô89

theo tiêu chuẩn TCVN 9403:2012, với tỷ lệ nước/ xi90

măng (N/X) = 0.8. Mẫu được cho vào khuôn, tiến91

hành dùng máy rung và đầm cho đạt được được khối92

lượng hỗn hợp gia cố theo yêu cầu, đảm bảo độ đồng93

nhất của mẫu trộn. Sau đó, đậy kín khuôn và sau 394

ngày tháo khuôn và ngâm mẫu trong bồn nước để95

bảo dưỡng, nhiệt độ bảo dưỡng bằng nhiệt độ trong96

phòng thí nghiệm.97

Các mẫu được thí nghiệm nén một trục nở hông trên98

thiết bị nén ba trục của phòng thí nghiệmĐịa kỹ thuật99

công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tiêu 100

chuẩn ASTM D 2116 - 00. Tốc độ gia tải 1mm/phút 101

cho đến khimẫu bị phá hoại. Từ đó lập đồ thị quan hệ 102

giữa ứng suất và% biến dạng, xác định được cường độ 103

nén một trục không nở hông Qu. Mô đun biến dạng 104

E50 được xác định là hệ số góc của đường cong quan 105

hệ giữa ứng suất và biến dạng, tính bằng tỷ số giữa 106

Qu/2 và biến dạng (e, %). 107

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO 108

LUẬN 109

Qua nghiên cứu cơ sở lý thuyết các phương pháp gia 110

cố, cải tạo đất yếu thì thành phần vật chất như thành 111

phần hạt, hàm lượng hữu cơ, độ nhiễm mặn có ảnh 112

hưởng tới các giải pháp xử lý nền đất yếu, trong đó 113

ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cải tạo bằng chất kết 114

dính vô cơ (xi măng). Chính vì vậy, nội dung nghiên 115

cứu này chỉ đề cập đến ảnh hưởng của thành phần vật 116

chất đến khả năng cải tạo bằng chất kết dính vô cơ (xi 117

măng). 118

Ảnh hưởng của thành phần hạt đến khả 119

năng cải tạo bằng chất kết dính vô cơ 120

Kết quả xác định cường độ nén nở hông trụ đất xi 121

măng cho ba loại đất á cát trạng thái dẻo, á sét trạng 122

thái dẻo chảy và sét, trạng thái dẻo chảy được trình 123

bày ởHình 2 và đặc trungmô đun biến dạng E50 được 124

trình bày ở Hình 3. 125

Từ các kết quả ở Hình 2 và Hình 3 rút ra các nhận xét 126

sau. Cường độ nén nở hông và mô dun biến dạng E50 127

của hỗn hợp gia cố tăng theo ngày tuối bảo dưỡng. 128

Cụ thể, cường độ kháng nén nở hông và mô đun biến 129

dạng E50 của hỗn hợp gia cố xi măng với đất sét, trạng 130

thái dẻo chảy ở 7, 14 ngày tuổi bằng 46.8 và 53.6% giá 131

trị cường độ kháng nén của hỗn hợp gia cố ở 28 ngày 132

tuổi. Các giá trị này lần lượt là 40.9 và 76.3% đối với 133

hỗn hợp gia cố xi măng với á sét, dẻo chảy; 39.7 và 134

79.9% đối với hỗn hợp gia cố xi măng với á cát, dẻo. 135

Sự phát triển cường độ của hỗn hợp gia cố đất với xi 136

măng là do việc tạo thành các sản phẩm thủy hóa và 137

thủy phân của xi măng. Tương tự cũng với mô đun 138

biến dạng E50 ở các ngày tuổi 7, 14 lần lượt là 45.5 và 139

64.4% ; 27.9 và 53.6%; 37.0 và 76.0% đối với các hỗn 140

hợp xi măng gia cố với sét, dẻo chảy; á sét, dẻo chảy 141

và á cát, dẻo. 142

Cũng từ kết quả ở Hình 2 và 3 cho thấy, các giá trị của 143

cường độ kháng nén nở hông của hỗn hợp gia cố xi 144

măng với á cát, trạng thái dẻo là lớn nhất và giá trị thấp 145

nhất là của hỗn hợp gia cố xi măng với sét, trạng thái 146

dẻo chảy. Cường độ của hỗn hợp gia cố sét, trạng thái 147

dẻo chảy với xi măng ở 28 ngày tuổi chỉ bằng 49.0% và 148

61.9% so với cường độ của hỗn hợp gia cố á cát và á 149
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Bảng 1: Một số tính chất vật lý của đất

Loại đất Độ
ẩm, %

Khối
lượng thể
tích, g,
g/cm3

Giới hạn
chảy, WL,
%

Giới hạn
dẻo,
Wp, %

Hàm
lượng
muối, %

Hàm
lượng
hữu cơ,
%

Hệ số
nén lún,
a1−2,
cm2/kG

Cường độ
nén một
trục nở
hông, Qu,
MPa

Sét, trạng
thái dẻo
chảy

49.4 1.68 53.2 30.6 0.15 2.00 0.062 0.264

Á sét, trạng
thái dẻo
chảy

38.5 1.76 41.0 27.0 0.10 2.15 0.058 0.286

Á cát, trạng
thái dẻo

30.3 1.81 32.0 26.4 0.05 1.98 0.043 0.325

Bùn á sét 42.0 1.76 41.5 28.3 0.31 0.89 0.096 0.212

Bùn sét lẫn
nhiều hữu
cơ

60.2 1.59 55.3 30.6 0.25 12.0 0.142 0.150

Bùn sét lẫn
hữu cơ

58.5 1.65 53.2 31.3 0.23 8.0 0.131 0.165

Bùn sét lẫn ít
hữu cơ

56.5 1.66 50.6 30.3 0.22 4.5 0.127 0.175

Hình 1: Thành phần hạt của các loại đất nghiên cứu

sét gia cố với xi măng. Tương tự cũng đối với mô đun150

biến dạng E50 thì các giá trị này lần lượt là 25.0% và151

39.6%.152

Khi lập mối quan hệ giữa cường độ và mô đun153

biến dạng của các hỗn hợp gia cố này (Hình 4) thì154

chúng có quan hệ tương quan cao với nhau và bằng155

phương trình tương quan E50=223.08qu-36.518 với156

hệ số tương quan R2 bằng 0,9023.157

Ảnh hưởng của độ nhiễm mặn đến cải tạo 158

bằng chất kết dính vô cơ 159

Các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng 160

muối đến kết quả cải tạo đất bằng xi măng được thế 161

hiện ở chỉ tiêu cường độ kháng nén nở hông qu và 162

mô dun biến dạng E50. Các kết quả thí nghiệm nén 163

trụ đất xi măng ở 7, 28 ngày tuổi được trình bày ở các 164

Hình 5 và 6. 165

Qua kết quả nghiên cứu ở Hình 5 và 6 cho thấy, hàm 166

lượng muối có ảnh hưởng đến cường độ và mô đun 167

biến dạng của hỗn hợp mẫu gia cố. Khi hàm lượng 168
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Bảng 2: Thành phần hóa học của các loại đất nghiên cứu

STT Oxit Đơn vị Bỉm Sơn, Thanh Hóa Formusa Hà Tĩnh

Bùn sét lẫn
nhiều hữu
cơ

Bùn sét
lẫn hữu
cơ vừa

Bùn sét
lẫn ít
hữu cơ

Bùn á
sét

Sét, dẻo
chảy

Sét pha,
dẻo
chảy

Cát pha,
dẻo

mbQ2
3 ambQ2

2−3

1 SiO2 % 50.76 52.65 51.17 56.76 54.5 55.98 66.86

2 TiO2 0.93 0.78 0.89 0.99 0.72 0.87 0.9

3 Al2O3 15.51 16.75 20.99 15.57 18.3 17.41 12.01

4 Fe2O3 5.8 5.39 7.41 4.46 6.32 5.35 4.54

5 MnO 0.22 0.11 0.19 0.20 0.03 0.08 0.06

6 MgO 1.86 1.38 2.14 2.31 2.10 2.19 1.76

7 CaO 0.75 0.46 0.71 0.58 0.45 0.46 0.51

8 Na2O 0.84 0.67 0.28 0.51 0.82 0.39 0.33

9 K2O 2.24 2.74 2.77 2.61 2.12 2.49 1.27

10 P2O5 0.21 0.09 0.14 0.22 0.11 0.11 0.07

11 SO3 5.89 6.21 1.09 4.85 3.52 4.73 5.12

Bảng 3: Thành phần khoáng vật của các loại đất nghiên cứu

STT Khoáng vật Đơn
vị

Loại đất

Sẩm Sơn, Thanh Hóa Formusa Hà Tĩnh

Bùn
sét lẫn
nhiều
hữu cơ

Bùn sét
lẫn hữu
cơ vừa

Bùn sét
lẫn ít
hữu cơ

Bùn á
sét

Sét, dẻo
chảy

Sét pha,
dẻo
chảy

Cát pha,
dẻo

mbQ2
3 ambQ2

2−3

1 Illit % 28.0-
30.0

29.0-
31.0

22.0-
24.0

20.0-
30.0

23.0-
25.0

17.0 -
19.0

12.0-
14.0

2 Kaolinit 19.0-
21.0

17.0-
19.0

18.0-
20.0

18.0-
20.0

16.0-
19.0

7.0-9.0 4.0-6.0

3 Clorit 5.0-7.0 6.0-8.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 4.0-6.0 5.0-7.0

4 Thạch anh 30.0-
32.0

24.0-
26.0

29.0-
31.0

32.0-
34.0

25.0-
27.0

46.0-
49.0

59.0 -
61.0

5 Feldspat 3.0-5.0 2.0-4.0 3.0-5.0 3.0-5.0 2.0-4.0 3.0-5.0 1.0-3.0

6 Goethit 4.0-6.0 3.0-5.0 3.0-5.0 4.0-6.0 3.0-5.0 4.0-6.0 2.0-4.0

7 Pyrit - 7.0-9.0 2.0-4.0 - - 7.0-9.0 5.0-7.0

8 Montmorillonit - 2.0-4.0 3.0-5.0 - - 2.0-4.0 1.0-3.0

9 Khoáng vật
khác

Hematit;
Canxit

T-cao;
Gip

4%Sid Hematit;
Canxit

Canxit Canxit Canxit

Ghi chú: Hàm lượng từ thấp - cao
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Bảng 4: Số lượngmẫu nghiên cứu

Loại mẫu Số lượng mẫu gia cố với hàm lượng xi măng 220kg/m3

7 ngày tuổi 14 ngày tuổi 28 ngày tuổi

Sét, trạng thái dẻo chảy 3 3 3

Á sét, trạng thái dẻo chảy 3 3 3

Á cát, trạng thái dẻo 3 3 3

Bùn á sét có hàm
lượng muối, %

0.31, Đất ban đầu 3 - 3

0.5 3 - 3

1 3 - 3

1.5 3 - 3

2 3 - 3

Bùn sét lẫn nhiều hữu cơ 3 3 3

Bùn sét lẫn hữu cơ 3 3 3

Bùn sét lẫn ít hữu cơ 3 3 3

Hình 2: Sự phát triển cường độ nén nở hông của hỗn hợp đất xi măng theo thời gian bảo dưỡng

muối tăng từ 0.31 đến 1%, cường độ và mô đun biến169

dạng của hỗn hợp gia cố giảm, nhưng giảm ít, thay đổi170

từ 1.2 đến 13.3%. Khi hàm lượng muối tăng lớn hơn171

1%, các giá trị cường độ nénmột trục và mô đun biến172

dạng giảm từ 10 đến 30% so với đất ban đầu gia cố xi173

măng. Điều này có thể do, khi tồn tại hàm lượngmuối174

trong đất sẽ ảnh hưởng đến quá trình tạo ra các sản175

phẩm thủy hóa bền của hỗn hợp gia cố, giảmmối liên176

kết giữa các hạt, do đó ảnh hưởng tới cường độ kháng177

nén nở hông và mô đun biến dạng E50. Các kết quả178

nghiên cứu trước đó cũng thể hiện sự ảnh hưởng của 179

muối tới kết quả gia cố xi măng8–10. Ahsan và nnk9 180

khi nghiên cứu ảnh hưởng của muối biển tới cường 181

độ kháng nén và mô đun biến dạng của hỗn hợp gia 182

cố đất xi măng cho thấy sự có mặt của muối biển làm 183

giảm cường độ kháng nén nở hông và mô đun biến 184

dạng của hỗn hợp gia cố. Zhang và nnk10 cũng chỉ ra 185

hàm lượngmuối NaCl làm giảm cường độ và độ cứng 186

của hỗn hợp gia cố. 187
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Hình 3: Sự phát triển mô đun biến dạng E50 của hỗn hợp đất xi măng thời gian bảo dưỡng

Hình 4: Cường độ và mô đun biến dạng E50 của hỗn hợp đất xi măng

Ảnh hưởng của hàm lượng hữu cơ đến cải188

tạo bằng chất kết dính vô cơ189

Kết quả thực hiện nghiên cứu gia cố xi măng với ba190

loại đất có hàm lượng hữu cơ được ở 7, 14, 28 ngày191

tuổi được trình bày ở các Hình 7 và 8.192

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng với sự tăng thời193

gian bảo dưỡng thì cường độ nén nở hông và mô đun194

biến dạng E50 của các hỗn hợp gia cố tăng. Đối với195

gia cố xi măng với bùn sét ít hữu cơ, cường độ kháng196

nén nở hông ở 28 ngày tuổi bằng 139.5 và 142.3% so197

với 7 và 14 ngày tuổi, đối với hỗn hợp gia cố xi măng198

với bùn sét lẫn hữu cơ, các giá trị này lần lượt là 119%199

và 120.5% và cường độ kháng nén nở hông hỗn hợp200

gia cố xi măng bùn sét nhiều hữu cơ thì bằng 123.4 201

và 126%. Mô đun biến dạng E50 của các hỗn hợp gia 202

cố xi măng ở 28 ngày tuổi cũng tăng 154% và 114%; 203

149.6% và 128.1%; 216.3% và 137.5% so ở các ngày 204

tuổi 7 và 14 lần lượt với bùn sét ít hữu cơ, bùn sét lẫn 205

hữu cơ và bùn sét nhiều hữu cơ . 206

Các kết quả nghiên cứu cũng thể hiện, các giá trị 207

cường độ nén nở hông, mô đun biến dạng E50 ở 7,14, 208

28 ngày tuổi của các hỗn hợp gia cố bùn sét lẫn nhiều 209

hữu cơ (đất than bùn hóa) nhỏ nhất, chỉ bằng 33.5% 210

và 58.1% cường độ nén nở hông; 51.0% và 76.0% mô 211

đun biến dạng của đất bùn sét lẫn hữu cơ và bùn sét 212

lẫn ít hữu cơ. Các kết quả nghiên cứu cũng thể hiện 213
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Hình 5: Quan hệ giữa hàm lượng muối và cường độ kháng nén qu

Hình 6: Quan hệ giữa hàm lượng muối và mô đun biến dạng E50

hàm lượng hữu cơ ảnh hưởng lớn đến kết quả cải tạo214

khi hàm lượnghữu cơ trên 5%, đặc biệt trên 10%. Ảnh215

hưởng của hàm lượng hữu cơ cũng đã được nhiều216

tác giả nghiên cứu. Shao và nnk6 chỉ ra rằng, hàm217

lượng hữu cơ làm giảm cường độ của hỗn hợp gia218

cố. Clare và Sherwood 11 cho rằng, hàm lượng hữu219

cơ ảnh hưởng đến hỗn hợp gia cố xi măng bởi vì các220

chất hữu cơ hấp phụ ion canxi được giải phóng trong221

quá trình thủy phân xi măng khi hàm lượng xi măng222

thấp. Hatmoko và Handoko12 cũng chỉ ra ảnh hưởng223

xấu của hàm lượng hữu cơ tới các đặc trưng cơ học224

của đất gia cố hỗn hợp đất xi măng.225

Khi lập mối quan hệ giữa cường độ và mô đun biến 226

dạng của các hỗn hợp gia cố này (Hình 9) thì chúng có 227

tương quan chặt chẽ với nhau và bằng phương trình 228

tương quan E50= 112.18 qu + 7.77 với hệ số tương 229

quan R2 bằng 0.863 230

KẾT LUẬN 231

Bằng các nghiên cứu thực nghiệm gia cố đất yếu vùng 232

ven biển Bắc Trung Bộ cho thấy, thành phần vật chất 233

có ảnh hưởng tới kết quả gia cố đất bằng xi măng. 234

Khi hàm lượng hạt sét, hàm lượng muối, hàm lượng 235

hữu cơ trong đất tăng thì cường độ nén nở hông vàmô 236

đun biến dạng E50 giảm. Hỗn hợp gia cố xi măng với 237
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Hình 7: Sự phát triển cường độ kháng nén của hỗn hợp đất chứa hữu cơ và xi măng theo thời gian bảo dưỡng

Hình 8: Sự phát triển mô đun biến dạng của hỗn hợp đất chứa hứu cơ và vi măng theo thời gian bảo dưỡng

đất sét, trạng thái dẻo chảy có cường độ nén nở hông238

vàmô đun biến dạng E50 chỉ bằng 49.0, 61.9% và 25.0,239

39.6% so với cường độ nén nở hông và mô đun biến240

dạng E50 của hỗn hợp xi măng gia cố với đất á cát,241

dẻo và á sét chảy. Khi hàm lượng muối tăng lớn hơn242

1%, các giá trị cường độ và mô đun biến dạng giảm243

10-30% so với đất ban đầu gia cố xi măng. Cường244

độ kháng nén nở hông và mô đun biến dạng của hỗn245

hợp gia cố xi măng với đất bùn sét lẫn nhiều hữu cơ246

chỉ bằng 33.5%, 58.1% và 51.0%, 76% so với các giá trị247

của hỗn hợp gia cố xi măng với đất bùn sét lẫn ít hữu248

cơ và bùn sét lẫn hữu cơ.249

Theo thời gian bảo dưỡng đến 28 ngày tuổi, các đặc 250

trưng về cường độ và biến dạng của các hỗn hợp gia cố 251

tăng. Các đặc trưng về cường độ kháng nén nở hông 252

có tương quan chặt chẽ với mô đun biến dạng E50 253

bằng các phương trình tương quan với hệ số tương 254

quan cao. 255

LỜI CẢMƠN 256

Bài báo là một phần kết quả của đề tài 257

CT2020.04.MDA.02 “ Nghiên cứu đánh giá các 258

dạng cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển khu vực Bắc 259

Trung Bộ làm cơ sở khoa học đề xuất công nghệ xử 260
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Hình 9: Sự phát triển cường độ kháng nén và mô đun biến dạng của hỗn hợp đất chứa hứu cơ và vi măng theo
thời gian bảo dưỡng

lý nền phù hợp phục vụ xây dựng công trình”.261

XUNGĐỘT LỢI ÍCH262

Nhóm tác giả hoàn toàn không có xung đột lợi ích lẫn263

nhau.264

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ265

Đóng góp của tác giả Nguyễn Thị Nụ - lập đề cương,266

xây dựng và hoàn thiện bản thảo,thực địa lấy mẫu,267

phân tích mẫu và tổng hợp kết quả; Bùi Trường Sơn,268

Nguyễn Hải Ninh - chỉnh sửa tóm tắt, viết một phần269

nội dung, phân tích mẫu, chỉnh sửa một số hình ảnh.270
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ABSTRACT
The composition of soft soil affects the ability to improvewith inorganic binders (lime, cement). The
report mentions the influence of the material composition of soft soil in the North Central coastal
region on the ability to improve soil using the cement soil pile method in the laboratory. Research
results show that grain size, salt content and organic content have a great influence on properties
of cement soil piles. Among three types of soil with the same origin and different particle compo-
sitions: soft clay, soft sandy clay and soft clayey sand, the cement-reinforced clayey sand has the
highest unconfined compressive strength and deformation modulus E50 . The unconfined com-
pressive strength and deformation modulus of mixture of cement and soft clay equals 49.0, 61.9%
and 25.0, 39.6% as compared to of mixture of cement and soft sandy clay, cement and soft clayey
sand. As the salt content and organic components increase, the unconfined compressive strength
and deformation modulus decrease. As salt increases greater than 1%, the unconfined compres-
sive strength and deformation modulus decrease from 10% to 30% compared to of the mituxe of
the soft clay with cement. The unconfined compressive strength and deformation modulus of the
cement reinforcement mixture with mud clay mixed with many organic content are only 33.5%,
58.1%, 51.0%, 76% compared to the values of the mixture of cement with mud clay mixed little or-
ganic matter and mud clay mixed with organic matter. Characteristics of unconfined compressive
strength have a strong correlation with the deformation modulus E50 . This result shows that when
studying soft soils for cement pile, it is necessary to add additives or increase cement content for
soils containing salt and organic matter.
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	Lời cảm ơn
	Xung đột lợi ích
	Đóng góp của tác giả
	References


